
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 2.048.667.889   

1 01/08/2015 Tiền bán phế liệu 175.000             
2 02/08/2015 Gia đình em Thảo Trang cho tiền mặt 1.000.000          
3 03/08/2015 Gia đình em Đan Vy cho tiền mặt 1.000.000          
4 04/08/2015 Cô Dung ở Thụy Sỹ cho 200FRA 4.509.388          
5  Cô Diệp Thúy ở Mỹ cho 100USD 2.182.000          
6  Cô Nhung ở Úc cho tiền mặt 1.000.000          
7 05/08/2015 Tiền lãi 6 tháng của 1,5 tỷ chuyển vô QTM 50.000.000        
8  Chú Bình Công ty D&B (K15 ĐHKinhte) cho tiền mặt 100.000.000      
9 06/08/2015 Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật Bình Dương cho tiền mặt 2.000.000          

10 11/08/2015 Cô Băng Tâm ở Mỹ cho 100USD 2.174.000          
11  Chú Du ở Sài Gòn cho tiền mặt 500.000             
12 14/08/2015 Cô Bích Tiệm Vàng Kim Thành Bà Chiểu cho vô TK801 3.000.000          
13 19/08/2015 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 220.000             
14 20/08/2015 Gia đình em Gia Hân cho tiền mặt để sửa xe hơi 4.000.000          
15  Chú Đan Công Ty Hoa Anh Đào cho tiền mặt 10.000.000        
16  Chú Đồng ở Sài Gòn cho tiền mặt 5.000.000          
17  Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho tiền mặt 2.000.000          
18 21/08/2015 Chú Thành Đại Học Tài Chính Marketting cho tiền mặt 500.000             
19  Giáo Sư Lê Văn Cường Đại Học Paris cho 200EURO 5.029.200          
20 22/08/2015 Em Mỹ Linh lãnh học bổng 3.000.000          
21 23/08/2015 Cô Kim chú Hưng ở Cali Mỹ cho 700USD 15.722.000        
22  Cô Nguyễn Thị Ái Lanh ở Mỹ Phước-Bến Cát cho tiền mặt 200.000             
23 29/08/2015 Chú Vũ ở Canada cho tiền mặt 5.014.000          
24 30/08/2015 Cô Trang ở Thới Hòa-Bến Cát cho tiền mặt 500.000             
25  Gia đình em Thảo Trang tiền mặt 1.000.000          
26 31/08/2015 Gia đình em Tâm và Quỳnh ở Quảng Nam cho tiền mặt 5.000.000          
27  Bac Tri Nguyên (Mỹ) cho vô TK 801 2.000.000          
28  Các cô chú Hương, Sơn, Khanh, Tiến, Tuyên cho vô TK801 12.000.000        
29  Cô Mộc ở Lâm Đồng cho vô TK801 5.500.000          
30  Lãi không kỳ hạn tháng của TK 801 chuyển vô TK801 35.665               
31  Cô Hiếu ở Bình Thuận cho tiền mặt 1.000.000          
32  Thầy Thuận cho tiền mặt 3.872.000          
33  Cô Thơ cho tiền mặt 6.854.000          
34  Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm 20.672.400        

Tổng Trong kỳ 276.659.653      
Tổng Cuối kỳ 2.325.327.542   

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                    
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-                    
-                    

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ -                    

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 8.341.948.878   

1 01/08/2015 Tiền chợ 405.000             
2  Mua ximang 150.000             
3  Mua tắc kê 9.000                 
4  Mua ống nước 30.000               
5  Cho tiền học sinh đi đá banh 200.000             
6  Đổ xăng xe máy 50.000               
7  Mua co nước 90 12.000               
8  Mua bánh đá cắt sắt 24.000               
9 02/08/2015 Tiền chợ 650.000             

10 03/08/2015 Tiền chợ 450.000             
11  Đổ xăng xe máy 50.000               
12  Sửa máy in 250.000             
13 04/08/2015 Tiền chợ 389.000             
14  Mua hạt giống 130.000             
15  Mua rau 78.000               
16  Photo học bạ 30.000               
17  Đổ xăng xe máy 50.000               
18  Đổ xăng xe hơi 500.000             
19 05/08/2015 Tiền chợ 1.413.000          
20  Mua tro trấu 42.000               
21  Mua sơn chống sét 40.000               
22  Mua công tắc quạt 40.000               
23  Mua 10 ổ khóa rương 144.000             
24  Rút TK801 trả phí chuyển tiền 165.000             
25 06/08/2015 Đổ xăng xe máy 50.000               
26 07/08/2015 Tiền chợ 325.000             
27  Chi tiền ăn và tiền nhà cho sinh viên ở Sài Gòn 6.000.000          
28  Chi tiền ăn và tiền nhà cho sinh viên ở Thủ Đức 4.000.000          
29  Phí chuyển tiền 22.000               
30  Chi tiền xe, tiền ăn theo đường và học phí cho em Hơ Lai 1.400.000          
31  Photo học bạ 10.000               
32  Đổ xăng xe máy 20.000               
33  Mua chổi,chiếu, cây lau nhà 950.000             
34  Mua đồng phục cho học sinh cấp 2 1.850.000          
35  Chi khám bệnh cho em Nguyễn Quốc Huy 490.000             
36 08/08/2015 Tiền chợ 600.000             
37 09/08/2015 Tiền chợ 603.000             
38 10/08/2015 Tiền chợ 634.000             
39  Tiền xe gởi hồ sơ lên Sài Gòn 40.000               
40 11/08/2015 Tiền chợ 630.000             
41  Đổ xăng xe máy 50.000               
42 12/08/2015 Tiền chợ 638.000             
43  Photo học bạ 16.000               
44  Tiền xe đò chở cá 50.000               
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45  Mua vỏ, ruột xe đạp 330.000             
46  Đổ xăng xe máy 50.000               
47 13/08/2015 Tiền chợ 170.000             
48  Tiền điện thoại 1.026.000          
49 14/08/2015 Tiền chợ 526.000             
50  Mua hạt giống 12.000               
51  Mua cám gà 280.000             
52  Tiền điện 3.898.000          
53  Đổ xăng xe máy 50.000               
54 15/08/2015 Tiền chợ 419.000             
55  Mua quần áo đi học cho em Khánh, Bảo, Hiệp 510.000             
56  Thay 1 bình gas 230.000             
57  Mua bulon 35.000               
58 16/08/2015 Tiền chợ 550.000             
59  Đổ xăng xe máy 50.000               
60 17/08/2015 Tiền chợ 439.000             
61  Đổ xăng xe máy 50.000               
62  Photo tài liệu 10.000               
63  Tiền ăn, nhà cho sinh viên Vân Anh 1.500.000          
64  Tiền ăn, nhà cho sinh viên Thế 1.500.000          
65  Tiền học phí cho sinh viên Hương Thảo 800.000             
66 18/08/2015 Tiền chợ 500.000             
67  Tiền Internet 198.000             
68 19/08/2015 Tiền chợ 669.000             
69  Đổ xăng xe máy 50.000               
70 20/08/2015 Tiền chợ 490.000             
71  Mua khăn quàng cho Hiệp và Khánh 10.000               
72  Sửa xe hơi 4.000.000          
73  Mua hạt rau giống 60.000               
74  Mua bìa bao sách, vở 148.000             
75 21/08/2015 Tiền chợ 715.000             
76  Mua nước khoáng 70.000               
77  Tiền xe đò chở cá 50.000               
78  Mua đá ướp cá 20.000               
79 22/08/2015 Tiền chợ 273.000             
80  Photo tài liệu 36.000               
81  Mua xơ dừa 72.000               
82  Đổ xăng xe máy 50.000               
83  Mua áo đoàn cho em Lâm 75.000               
84  Mua bóng đèn điện 25.000               
85 23/08/2015 Tiền chợ 426.000             
86  Mua vỏ xe đạp 55.000               
87  Mua ruột xe đạp 160.000             
88  Mua ống bơm xe đạp 135.000             
89  Mua xăng chạy máy phát 75.000               
90  Mua nước lau sàn nhà 80.000               
91 24/08/2015 Tiền chợ 460.000             
92  Mua 1 tấm nệm 980.000             
93  Mua chiếu 95.000               
94  Mua tấm trải nệm 195.000             
95  Đổ xăng xe máy 50.000               
96 25/08/2015 Tiền chợ 579.000             
97  Thay 1 bình gas 230.000             



98 26/08/2015 Tiền chợ 500.000             
99  Photo tài liệu 10.000               
100 27/08/2015 Tiền chợ 382.000             
101  Làm chìa khóa 10.000               
102  Mua bình xịt tưới rau 75.000               
103  Rút TK801 trả phí dịch vụ ngân hàng 9.900                 
104 28/08/2015 Tiền chợ 532.000             
105 29/08/2015 Tiền chợ 519.000             
106  Đổ xăng xe máy 60.000               
107  Mua hạt giống 85.000               
108  Mua sách cho học sinh cấp 2 184.000             
109 30/08/2015 Tiền chợ 1.756.000          
110 31/08/2015 Tiền chợ 1.178.000          
111  Tiền xăng xe hơi 500.000             
112  Lương thầy Minh 10.000.000        
113  Lương thầy Kỳ 6.000.000          
114  Lương thầy Thuận 3.200.000          
115  Lương cô Thơ 3.200.000          
116  Lương cô Loan 4.000.000          
117  Lương Dếnh (hành chính) 4.000.000          

Tổng chi trong kỳ 83.345.900        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2.241.981.642   
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2.241.981.642   

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 06/08/2015 Anh Thủy phóng viên cho 1 thùng mì tôm -                    
2  Tiệm Điện Bửng ở Bến Cát cho 75kg gạo -                    
3 09/08/2015 Câu Lạc Bộ Kết Nối Thanh Niên Công Nhân Bình Dương cho -                    
4       24 lon nuớc ngọt, 22 lon sữa Ngôi Sao -                    
5 13/08/2015 Công Ty Điện Lực Bình Dương cho 200 quyển tập -                    
6  Thị Đoàn Bến Cát cho bánh, kẹo -                    
7 20/08/2015 Cô Giang chú Đạt ở Gò Vấp cho 1kg tôm khô -                    
8 21/08/2015 Nhóm bạn và gia đình em Chiến cho 90kg gạo, 100kg chuối -                    
9       10 chai nước tương, 200 gói bánh cốm -                    

10  Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 50kg cá biển -                    
11 23/08/2015 Tiệm Phụ Tùng Thuận Phát ở Bến Cát cho 25kg gạo, 5 thùng -                    
12        mì tôm -                    
13 24/08/2015 Gia đình em Chiến cho 20 chai nước tương, 10kg nhãn -                    
14 26/08/2015 Hội Từ Thiện Xã Tân Định cho 50 hộp bún chay -                    
15 28/08/2015 Một Nhà Hảo Tâm cho 50kg gạo, 4 thùng mì tôm -                    
16 29/08/2015 Công Ty CCL ở Bình Dương cho 36 gói bột giặt, 68,4kg nước -                    
17      rữa chén, 20 thùng mì tôm, 40 chai nước nhỏ -                    
18 31/08/2015 Chị Trang Thiên Ngân ở Bến Cát cho 25kg gạo -                    

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ -                    
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